Trường Tiểu học Dương Hà
Khối: 2 – Tuần 23
Họ và tên:.......................................................
	TIẾNG VIỆT ( Đề số 1)
Câu 1: Tìm từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:
Lá thông như thể chùm kim
Reo lên trong gió một nghìn âm thanh
Lá lúa là lưỡi kiếm cong
Vây quanh bảo vệ một bông lúa vàng
Lá chuối là những con tàu
Bồng bềnh chở nặng một màu gió trăng.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
Câu 2.Từ nào dưới đây là từ chỉ trạng thái?
A.đùa giỡn                            B.chăm chỉ                               C. hồi hộp
Câu 3: Khoanh từ khác với các từ còn lại ở mỗi dòng:
a, nhà cao tầng, siêu thị, mái đình, khu trung tâm thương mại.
b, giữ gìn, non sông, bảo vệ, gìn giữ.
c, vui sướng, cười nói, chạy nhảy, nô đùa.
Câu 4 : Câu “Bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên.” được viết theo mẫu câu nào?
a. Ai là gì?
b. Ai làm gì?
c. Ai thế nào ?
Câu 5 : Gạch chân dưới từ chỉ sự vật có trong khổ thơ sau:
Những trưa đồng đầy nắng
Trâu nằm nhai bóng râm
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim.
Câu 6 : Câu nào đặt dấu phẩy đúng?
	A.Ở lớp, em chăm chỉ học tập.
	

	B.Ở lớp  em, chăm chỉ học tập.
	C.Ở lớp em chăm chỉ,  học .



	


Câu 7: Đặt 1 câu theo mẫu Ai là gì? để nói về một con vật.
........................................................................................................................................
Câu 8: Đặt 1 câu theo mẫu  Ai làm gì ? với cụm từ “ Bác nông dân”
........................................................................................................................................
Câu 9: Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào? nói về một em bé
........................................................................................................................................
Câu 10: Điền dấu chấm hỏi hoặc chấm than vào từng ô trống trong các câu sau đây:
a. Một người kêu lên: “ Cá heo          ”
b. A        Cá heo nhảy múa đẹp quá	
c. Có đau không chú mình        Lần sau, khi nhảy múa, phải chú ý nhé	
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TIẾNG VIỆT ( Đề số 2)
Bài 1: Viết chính tả :
Quả sầu riêng
     Sầu riêng có họ hàng xa với mít nhưng quả bé hơn. Gai quả sầu riêng vừa to vừa dài, cứng và sắc. Vỏ dày như vỏ quả mít nhưng cứng và rất dai.
     Khi quả chín, vỏ sầu riêng tự tách ra thành bốn hoặc năm mảnh theo chiều dọc, để lộ những múi sầu riêng béo ngậy, nằm gối lên nhau trong các khe hở. 

Bài 2. Trong thời gian nghỉ học dài ngày vừa qua, ở nhà em đã làm những công việc gì giúp đỡ ông bà cha mẹ? Hãy kể lại những việc mà em đã làm bằng một đoạn văn ngắn. (kể việc tốt)
a) Em đã làm những công việc gì để phụ giúp ông bà cha mẹ ?
b) Khi làm những công việc ấy em cảm thấy có gì thú vị ?
c) Trong số những công việc ấy, em thích nhất công việc nào? Vì sao ?
d) Kết quả sau khi em làm những công việc ấy là gì ?
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Đề số 1
Bài 1: Tính 
2 x 2 =                  3 x 4 =                   5 x 9 =                         4 x 9 = 
5 x 3 =                  4 x 8 =                   3 x 7 =                         4 x 10 = 

Bài 2: Tính 
2cm x 8 =                 2cm x 9 =                         3kg x 10 = 
6cm x 2 =                 2cm x 10 =                        4kg x 5 =
Bài 3 : Các lớp xếp hàng , mỗi hàng đều có 9 học sinh. Lớp 2A có 4 hàng thì có bao nhiêu học sinh?  
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4 : Mỗi xe đạp có 2  bánh . Hỏi 9 xe đạp đó có bao nhiêu bánh xe ? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5 : Tính ( theo mẫu ) 
Mẫu : 4 x 4 + 6                   4 x 8 – 17                                     5 x 9 + 26 
        =    16  + 6             ...................................                   ................................
        =        22               ...................................                   ................................
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Đề số 2
Bài 1: Tìm X
	a. 24 – X = 24 – 7
..................................................
.................................................
.................................................
	 b)   X x 2 = 16: 4
..................................................
.................................................
..................................................	


Bài 2: Tính nhanh
a/    11 + 12 + 13 + 18 + 19 + 27	b/  2 x 2 + 2 x 3 + 2 x 5
..................................................	..................................................
.................................................	 	.....................................................
..................................................	.....................................................
Bài 3: Tìm số có hai chữ số, biết tổng của chúng bằng số nhỏ nhất có hai chữ số và tích của chúng bằng 21?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Bài 4: Bác Tiến có một túi kẹo dừa. Bác Tiến cho 6 người cháu, mỗi người 3 cái kẹo. Hỏi bác Tiến còn lại bao nhiêu cái kẹo? (Biết túi kẹo đó có 24 cái kẹo) 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Bài 5:Cho hình tứ giác ABCD dưới đây có độ dài các cạnh lần lượt là: cạnh AB = 16cm, cạnh BC = 7cm,  cạnh CD = 2dm và cạnh DA = 3 dm.
a. Tính chu vi hình tứ giác ABCD? (  Tính chu vi hình tứ giác ABCD=  đường gấp khúc khép kín ABCD)
b. Người ta giảm đều mỗi cạnh  của hình tứ giác đó đi 2cm thì được một hình tứ giác mới . Tính chu vi hình tứ giác mới đó?
                                         B                       C
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